
 

 

Phụ lục I 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ THUỘC CTCT NĂM 2026 ĐANG TỒN ĐỌNG VÀ ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ 

TÍNH ĐẾN 31/3/2026 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-VP ngày     /      /2026 của Văn phòng Bộ) 

TT 
Đơn vị chủ 

trì 
Tên văn bản Thời hạn Tiến độ Tình trạng xử lý 

I. NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

A Nhiệm vụ quá hạn (7) 

1 

Cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

(thay thế Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 

24/3/2020 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của 

Chính phủ) 

Tháng 2 
Đang hoàn 

thiện 

- Tờ trình số 265/TTr-BNNMT ngày 

28/12/2025 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công 

văn số 1901/BNNMT-ĐCKS ngày 04/3/2025 

đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định lần 02 dự thảo 

Nghị định 

2 

Cục Biển và 

Hải đảo 

Việt Nam 

Đề án phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng 

Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, 

mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và 

là động lực phát triển của vùng 

Tháng 2 
Đang hoàn 

thiện 

Đã trình tại Chính phủ Tờ trình số 279/TTr-

BNNMT ngày 31/12/2025 

Bộ có Công văn số 1990/BNNMT-BHĐ ngày 

5/3/2026 xin ý kiến các Bộ, ngành. Bộ đang 

tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện trình LĐB 

ký trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 

3 
Cục Quản 

lý đất đai 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 

Tháng 3 
Đang hoàn 

thiện 

Ngày 06/3/2026 Bộ đã có Văn bản số 

2023/BNNMT-QLĐĐ gửi Bộ Tư pháp đề 

nghị thẩm định. Ngày 27/3/2026, Bộ Tư pháp 

đã có Báo cáo thẩm định số 100/BCTĐ-BTP, 

trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ đã tiếp 

thu hoàn thiện dự thảo Nghị định và xin ý kiến 

Thường vụ Đảng ủy Bộ để hoàn thiện và trình 

Chính phủ 

4 

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

Phát triển 

nông thôn 

Đề án "Nghiên cứu, hỗ trợ chuyển đổi, thay thế 

cây thuốc lá bằng cây trồng, vật nuôi phù hợp 

cho các hộ nông dân trồng cây thuốc lá" 

Tháng 3 
Đang hoàn 

thiện 

Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ Đề án. Chuẩn bị trình 

xin ý kiến Thứ trưởng trình Chính phủ xem 

xét ban hành Đề án. 
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TT 
Đơn vị chủ 

trì 
Tên văn bản Thời hạn Tiến độ Tình trạng xử lý 

5 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công 

nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao và Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 

19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công 

nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao 

Tháng 3 
Đang hoàn 

thiện 

Đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định số 

2201/BNNMT-KHCN ngày 11/3/2026 

6 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2026-2030 
Tháng 3 

Đề xuất đưa ra 

khỏi CTCT 

 

Đề xuất đưa nhiệm vụ này ra khỏi Chương trình 

công tác 2026 

7 

Trung tâm 

Khuyến 

nông quốc 

gia 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 

của Chính phủ về khuyến nông 

Tháng 3 
Xin lùi thời 

hạn trình 

Bộ có Công văn số 2671/BC-BNNMT ngày 

23/3/2026 xin điều chỉnh thời gian trình Nghị 

định và điều chỉnh nhiệm vụ thành Nghị định 

thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 

24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông 

B Nhiệm vụ đã trình Chính phủ để xem xét ban hành (10) 

1.  

Cục Khí 

tượng Thủy 

văn 

Nghị định thay thế Nghị định số 155/2024/NĐ- 

CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khí tượng thủy văn 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đã trình tại Tờ trình số 2718/TTr-BNNMT 

ngày 24/3/2026 

2.  

Cục Đo đạc, 

Bản đồ và 

Thông tin 

địa lý Việt 

Nam 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 

11/02/2020 xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đang trình Lãnh đạo Bộ ký trình Chính 

phủ tại Phiếu trình: Tờ trình số 2995/TTr-

BNNMT ngày 30/3/2026 

3.  

Cục Chăn 

nuôi và Thú 

y 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi (thay thế Nghị định số 

14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính 

phủ) 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đã trình tại Tờ trình số 2748/TTr-BNNMT 

ngày 24/3/2026 
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TT 
Đơn vị chủ 

trì 
Tên văn bản Thời hạn Tiến độ Tình trạng xử lý 

4.  

Cục Thủy 

sản và Kiểm 

ngư 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thuỷ sản (thay thế Nghị 

định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của 

Chính phủ) 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đã trình tại Tờ trình số 3054/TTr-BNNMT 

ngày 31/3/2026 

5.  

Cục Chăn 

nuôi và Thú 

y 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thú y (thay thế Nghị định 

số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ) 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đã trình tại Tờ trình số 2750/TTr-BNNMT 

ngày 24/3/2026 

6.  

Cục Trồng 

trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật (thay thế Nghị định số 

31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020, 

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 

31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

trồng trọt) 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đã trình tại Tờ trình số 3069/TTr-BNNMT 

ngày 31/3/2026 

7.  

Cục Quản 

lý đê điều 

và Phòng, 

chống thiên 

tai 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; thủy lợi; đê điều 

Tháng 3 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ NNMT đã có tờ trình số 2597/TTr-

BNNMT ngày 20/3/2026 

8.  

Văn phòng 

Điều phối 

Nông thôn 

mới Trung 

ương 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Tháng 2 
Đã trình 

Chính phủ 

Bộ đã trình tại Tờ trình số 2772/TTr-BNNMT 

ngày 25/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường  
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TT 
Đơn vị chủ 

trì 
Tên văn bản Thời hạn Tiến độ Tình trạng xử lý 

và miền núi giai đoạn 2026-2030 

9.  
Cục Quản 

lý đất đai 

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Tháng 3 
Đang trình 

CP 

Bộ có Tờ trình số 2671/BC-BNNMT ngày 

23/3/2026 về việc thành lập hội đồng thẩm định 

về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

10.  
Cục Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (thay thế Nghị 

định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của 

Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ) 

Tháng 3 
Đang thực 

hiện 

- Bộ đã có Báo cáo số 2578/BC-BNNMT 

ngày 19/3/2026 Tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng 

Hà về dự thảo Nghị định. 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ TỒN ĐỌNG VÀ ĐANG TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ  

TÍNH ĐẾN 31/3/2026 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-VP ngày     /      /2026 của Văn phòng Bộ) 

 

TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

I NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 

A Nhiệm vụ quá hạn (01) 

1.  
Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

38/TTg-

QHĐP 

(64/TB-

VPCP 

04/02/2026) 

09/01/2026 

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ về một số chính 

sách phát triển thủy sản nhằm tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc liên quan đến đóng 

tàu vỏ thép 

(Hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số 

chính sách phát triển thủy sản; báo cáo 

TTgCP) 

28/02/2026 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Báo 

cáo số 923/BC-BNNMT ngày 27/01/2026 

để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014. Hiện 

nay, Theo chỉ đạo của PTTg- Trần Hồng 

Hà tại cuộc họp ngày 28/01/2026, Bộ 

đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định 

theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; 

Ngoài ra, Bộ NNMT có báo cáo số 

2751/BC-BNNMT báo cáo PTTg-CP 

Trần Hồng Hà việc tổng kết thi hành NĐ 

67/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

29 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đã Bộ (02) 

1.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1734/VPCP-

KTTH 
27/02/2026 

V/v hoàn thiện Chương trình hỗ trợ kinh 

doanh bền vững giai đoạn 2026 - 2030 
10/03/2026 

Đã trình Lãnh đạo Bộ Phiếu trình số 

612/PT-KHTC ngày 24/3/2026) 
19 

2.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

138/TB-

VPCP 
20/03/2026 

Thông báo kết luận của TTCP về đề án 

nghiên cứu đánh giá tổng thể những vấn 

đề về thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đối 

với 03 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Vân 

Phong, Phú Quốc 

23/03/2026 
Đã trình Lãnh đạo Bộ (Phiếu trình số 

628/PT-KHTC ngày 26/3/2026) 
6 

II NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

A Nhiệm vụ quá hạn (01) 

1.  
Cục Chuyển 

đổi số 

2021/TB-

BNNMT 
06/03/2026 

Cục Chuyển đổi số: Tập trung toàn bộ 

tiềm lực để quyết tâm hoàn thành các 

nhiệm vụ được Bộ giao chủ trì trong Kế 

23/03/2026 

- 11/12 CSDL đã hoàn thành kết nối, đồng 

bộ dữ liệu chính thức lên C12, bao gồm: 

(1) CSDL nền địa lý quốc gia; (2) CSDL 

6 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW đặc biệt phát huy vai trò cơ quan 

quản lý nhà nước về chuyển đổi số của Bộ 

để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật đồng thời 

đảm bảo đúng tiến độ. Hướng dẫn, phối 

hợp với Cục Quản lý đất đai hoàn thiện, 

đảm bảo đồng bộ CSDL đất đai lên hệ 

thống CSDL quốc gia do C12 quản lý. 

Hoàn thành trước ngày 09/3/2026, Các 

CSDL còn lại phấn đấu hoàn thiện và kết 

nối trước ngày 23/3/2026 

nghề cá quốc gia (Vnfishbase); (3) CSDL 

quốc gia về Đất đai; (4) CSDL khí tượng 

thuỷ văn quốc gia; (5) CSDL Môi trường 

quốc gia; (6) CSDL về khai thác sử dụng 

tài nguyên biển và hải đảo; (7) CSDL trồng 

trọt; (8) CSDL viễn thám quốc gia; (9) 

CSDL báo cáo thống kê ngành tài nguyên 

và môi trường; (10) CSDL ngành nông 

nghiệp; (11) CSDL hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. 

- 01 CSDL nuôi trồng thủy sản: C12 yêu 

cầu dữ liệu phải làm sạch và đối soát dữ 

liệu (định danh cá nhân, tổ chức) với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư của C06. 

Hiện nay phải chờ kết quả đối soát, làm 

sạch dữ liệu giữa Cục Thủy sản và Kiểm 

ngư, C06 là có thể thực hiện ngay kết nối, 

đồng bộ trên môi trường chính thức. 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đạo Bộ (0) 

1.         

III NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO CÁC ĐƠN VỊ XỬ LÝ ĐẾN TỪ VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ NGÀNH 

A Nhiệm vụ quá hạn (37) 

1.  

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị trường 

26/VPTT-

TH 
05/03/2026 

Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết 

định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 

của Thủ tướng Chính phủ 

25/03/2026 

Cục đã có công văn số 570/CCPT-CSPC 

ngày 18/3/2026 gửi các đơn vị thành viên 

BCĐ 389 của Bộ báo cáo kết quả để tổng 

hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ 

4 

2.  

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị trường 

1723/BNG-

UBBG 
16/03/2026 

V/v đề xuất tạm thời cho phép các hoạt 

động 

xuất nhập khẩu hàng hóa của nước thứ ba 

đi 

qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng 

hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 

23/03/2026 

Cục có văn bản số 574/CCPT-PTTT ngày 

18/3/2026 xin ý kiến các đơn vị. Tuy 

nhiên đến nay mới nhận được văn bản góp 

ý của Vụ HTQT 

6 

3.  

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị trường 

1764/BYT-

ATTP 
17/03/2026 

Xin ý kiến Thứ trưởng về công văn đề 

nghị các Bộ, ngành góp ý Báo cáo tổng 

kết 15 năm thi hành Luật ATTP 

23/03/2026 

Cục đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị 

thuộc Bộ, tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản 

góp ý gửi Bộ Y tế (Phiếu trình số 

92/CCPT-KHTC ngày 26/3/2026) 

6 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

4.  

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

Phát triển nông 

thôn 

676/BYT-

BMTE 
2/2/2026 

Công văn xin ý kiến về dự thảo Báo cáo 

thực hiện Quyền trẻ em 2025 
9/2/2026 Đang phân công thực hiện 48 

5.  

Cục Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm 

682/BDTTG

-

VPQGDTM

N 

3/19/2026 

Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và nhu cầu 

nguồn lực thực hiện các nội dung về phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 

2026-2030 và năm 2026 

25/03/2026 

Cục LNKL đã có VB658/LNKL-KHTC 

ngày 23/3/2026 gửi các địa phương đề 

xuất 

4 

6.  
Cục Quản lý 

đất đai 

3617/BXD-

QLN 
06/03/2026 

V/v đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường báo cáo phục vụ công tác phát triển 

nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2026 

10/03/2026 

Đã có Công văn số 48/KTPTQĐ ngày 

16/3/2026 gửi lấy ý kiến các Phòng Phòng 

Chính sách - Pháp chế; Phòng Quy hoạch 

và Giao đất. Hiện công văn đang trình 

Trưởng phòng 

19 

7.  
Cục Quản lý 

đất đai 

4014/BXD-

QLN 
15/03/2026 

V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của 

Chính phủ (sửa đổi) 

20/03/2026 
Đang dự thảo Văn bản trả lời, báo cáo 

Trưởng phòng xem xét 
9 

8.  
Cục Quản lý 

đất đai 

3351/BTC-

PTHT 
19/03/2026 

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội giải thích tình huống “đã được giao 

đất” tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 

của Quốc hội 

23/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 6 

9.  

Cục Quản lý 

đê điều và 

Phòng, chống 

thiên tai 

2243/BNV-

CTTN&BĐ

G 

13/03/2026 

Đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Tuyên 

bố ASEAN về Tăng cường quyền cho 

thanh niên trong hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tự cường trước thiên 

tai 

17/03/2026 

Đang dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối 

với dự thảo Tuyên bố ASEAN về Tăng 

cường quyền cho thanh niên trong hành 

động ứng phó với biến đối khí hậu và tự 

cường trước thiên tai 

12 

10.  

Cục Quản lý 

đê điều và 

Phòng, chống 

thiên tai 

422/PB-BTN 20/03/2026 

Xin ý kiến Kế hoạch và cử cán bộ tham 

gia Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn 

phương pháp, trình tự thống kê, đánh giá 

thiệt hại do dịch bệnh gây ra về y tế 

25/03/2026 

Công văn số 470/ĐĐ - ƯPKP ngày 

26/3/2026 về việc cử người tham gia Tổ 

soạn thảo Thông tư  

4 

11.  
Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

989/BNV-

HTQT 
31/01/2026 

Về việc cung cấp thông tin xây dựng 

Hướng dẫn ASEAN về Tăng cường thanh 

tra lao động trong ngành thủy sản 

07/02/2026 Đang tổ chức thực hiện 50 

12.  Văn phòng Bộ 116/TANDT 06/03/2026 Về việc nhắc đề nghị tham gia ý kiến góp 12/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 17 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

C-PC ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐTP 

13.  Văn phòng Bộ 
578/TTCP-

KHTC 
11/03/2026 

V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra 

Quý I năm 2026 
20/03/2026 

Văn phòng Bộ đã dự thảo Báo cáo gửi 

Thanh tra CP, đang hoàn thiện để trình 

LĐB ký, dự kiến trình đầu tuần 13  

9 

14.  Văn phòng Bộ 
934/BCA-

V01-P3 
12/03/2026 

V/v đề nghị báo cáo tổng kết thực tiễn thi 

hành nghị quyết số 96/2019/qh14 của 

Quốc hội 

23/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 6 

15.  

Văn phòng 

Điều phối 

Nông thôn mới 

Trung ương 

448/BDTTG

-

VPCTMTTQ 

18/02/2026 

V/v đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ nhu cầu 

nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí thực 

hiện CTMTQG xây dựng NTM, giảm 

nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng 

ĐB DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, 

giai đoạn I: 2026-2030 

26/02/2026 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã 

chuyển Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT 

31 

16.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

2303/BTC-

DNTN 
27/02/2026 

V/v cung cấp thông tin cho Ngân hàng 

Thể giới xây dựng Báo cáo B-READY. 
28/02/2026 Đang tổ chức thực hiện 29 

17.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

9991/BCT-

DKT 
18/12/2025 

Đôn đốc gửi báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 241/NQ-CP ngày 

19/12/2024 của Chính phủ ban hành kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 937/NQ-

UBTVQH15 ngày 13/12/2023 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội 

19/12/2025 

Vụ KHTC đã có CV 530/BTNMT-KHTC 

gửi các đơn vị triển khai thực hiện; Đồng 

thời có CV số 3228/KHTC ngày 

30/12/2025 gửi các Cục ĐCKSVN, 

B&HĐVN, BĐKH, QLTNN và Cục MT 

đôn đốc báo cáo. Đến nay các Cục 

ĐSKSVN, B&HĐVN, BĐKH, QLTNN 

chưa thực hiện gửi b/c về VKHTC để tổng 

hợp. 

100 

18.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1184/BCT-

ĐL 
26/02/2026 

Tham gia ý kiến góp ý đối với nội dung 

Hồ sơ Nghị định sđbs Nghị định số 

61/2025/NĐ-CP 

06/03/2026 

Vụ KHTC đã có Công văn số 584/KHTC 

ngày 12/3/3026 lấy lại ý kiến Cục QLĐĐ 

và Cục B&HĐVN 

Đã trình Lãnh đạo Bộ tại phiếu trình 

590/PT–KHTC ngày 23/3/2026  

23 

19.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

2396/BTC-

QLDT 
02/03/2026 

V/v Đề nghị có ý kiến đối với dự thảo Hồ 

sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP; 

257/2025/NĐ-CP 

06/03/2026 

Vụ KHTC đã có văn bản số 516/KHTC 

ngày 06/03/2026 gửi các đơn vị (Cục 

QLĐ Đ và Vụ PC) 

23 

20.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1974/BTC-

ĐT 
13/02/2026 

V/v tình hình giải ngân vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 
28/02/2026 

Đang tổng hợp để rà soát số liệu của kho 

bạc nhà nước vì số lượng thông tin nhiều, 

bao gồm các năm trong toàn bộ trung hạn 

29 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

21.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1696/NHNN

-TD 
11/03/2026 

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của TTCP 

sửa đổi bổ sung Quyết định 09/2024/QĐ-

TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục 

đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn 

20/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 9 

22.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3110/BTC-

DNTN 
16/03/2026 

V/v tham gia ý kiến hoàn thiện Chương 

trình hỗ trợ kinh doanh bến vững giai 

đoạn 2026-2030. 

18/3 Phiếu trình 612/khtc 11 

23.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1750/BYT-

KHTC 
17/03/2026 

V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định về việc 

giải quyết vướng mắc, khó khăn trong 

quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán 

các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

20/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 9 

24.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3192/BTC-

TCDN 
17/03/2026 

Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo TTgCP 

thực hiện Thông báo Kết luận số 254/TB-

VPCP 

25/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 4 

25.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1704/BCT-

DKT 
16/03/2026 

Xin ý kiến về cơ chế chính sách thúc đẩy 

phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng 

lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất 

23/03/2026 Đang hoàn thiện vb trình Bộ 6 

26.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3121/BTC-

CST 
16/03/2026 

Vv xin ý kiến về nội dung dự kiến sửa đổi 

chính sách thuế tài nguyên 
23/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 6 

27.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1101/BKHC

N-

VCNS&CĐS 

03/03/2026 
V/v đề xuất Danh mục hệ thống trí tuệ 

nhân tạo có rủi ro cao 
06/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý 23 

28.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1224/BKHC

N-

VCNS&CĐS 

08/03/2026 

V/v cho ý kiến Dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng ban hành Danh mục bộ dữ liệu 

phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong 

các lĩnh vực thiết yếu 

12/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý 17 

29.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1857/BNG-

NGKT 
20/03/2026 

V/v cung cấp thông tin về hợp tác 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số trong các hoạt động đối 

ngoại 

25/03/2026 Vụ KHCN đang tổng hợp các đơn vị 4 

30.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1412/BKHC

N-CKN 
15/03/2026 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban 

hành Biểu mẫu hồ sơ và báo cáo liên quan 

đến thủ tục về phát triển nguồn cung, 

nguồn cầu và tổ chức trung gian của thị 

trường khoa học và công nghệ 

18/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý 11 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

31.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1565/BKHC

N-TCCB 
20/03/2026 

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu 

và sắp xếp tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập 

22/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý 7 

32.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1683/BTP-

KTVB&TCT

HPL 

20/03/2026 

V/v rà soát, cho ý kiến về kết quả rà soát, 

đề xuất giải pháp hoàn thiện văn bản pháp 

luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số ban hành trong năm 

2025 

23/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý  6 

33.  Vụ Pháp chế 
3535/BXD-

TCCB 
05/03/2026 

V/v góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư quy 

định về đăng kiểm viên và nhân viên 

nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển 

20/03/2026 đang thực hiện 9 

34.  Vụ Pháp chế 
3590/BXD-

TCCB 
06/03/2026 

V/v góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư quy 

định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền 

hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân 

viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa 

20/03/2026 đang thực hiện 9 

35.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

1301/BNV-

CTTN&BĐ

G. 

10/02/2026 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ 
24/02/2026 Đang tổ chức thực hiện 33 

36.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

1870/BNV-

CNCC 
04/03/2026 

V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2027) 

07/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 22 

37.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

2563/BNV-

CNCC 
20/03/2026 

V/v cử thành viên tham gia Tổ soạn thảo 

xây dựng dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ 

sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng 

25/03/2026 
Đã dữ thảo Văn bản cử người, gửi Bộ Nội 

vụ 
4 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đạo Bộ (20) 

1.  
Cục Chuyển 

đổi số 

1178/BKHC

N-CĐSQG 
05/03/2026 

V/v đề nghị các cơ quan chủ quản nền 

tảng số dùng chung báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ tiến độ triển khai các nền tảng 

số dùng chung 

10/03/2026 

Trình LĐ Bộ dự thảo văn bản báo 

cáo;Công văn số 289/CĐS-CNS ngày 

09/03/2026 V/v báo cáo tiến độ triển khai 

các nền tảng số dùng chung 

19 

2.  
Cục Chuyển 

đổi số 

1152/BKHC

N-CĐSQG 
05/03/2026 

V/v xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đối với dự thảo Hồ sơ Nghị 
13/03/2026 

Trình LĐ Bộ dự thảo văn bản; Công văn 

số 291/CĐS-CNS ngày 09/03/2026 v/v 
16 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

định quy định chi tiết một số điều Luật 

Chuyển đổi số. 

tham gia ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết một số điều Luật Chuyển 

đổi số 

3.  
Cục Chuyển 

đổi số 
1770/TCT 19/03/2026 

Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai Đề án 

06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với 

Đề án 06 năm 2026 

22/03/2026 Đã trình LĐB Phiếu trình 45/PT-CĐS 7 

4.  

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

Phát triển nông 

thôn 

1245/BVHT

TDL-KHTC 
3/13/2026 

rà soát đề xuất kế hoạch NSNN năm 2026 

của Chương trình mục tiêu quốc gia về 

phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, 

giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030 

21/03/2026 
Đã trình Thứ trưởng Võ Văn Hưng PT 

55/PTr-KTHT-NNNT 
8 

5.  
Cục Môi 

trường 

634/BDTTG

-CS  
16/03/2026 

V/v đề nghị góp ý Quy chế quản lý nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản 

của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

25/03/2026 
Đã có Phiếu trình số 636/PT-MT ngày 

24/3/2026 trình LĐ Bộ 
4 

6.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

632/BCA-

V04 
13/02/2026 

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả triển khai 

Nghị quyết số 147/NQ-CP về Chiến lược 

ANPTT 

28/02/2026 

Đã trình Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp tại 

Tờ trình số 522-PT/KHTC ngày 

16/3/2026 

29 

7.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

21-

CV/BCSCL

TW 

05/02/2026 

V/v góp ý dự thảo Báo cáo Đề án và 

Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập 

mô hình tăng trưởng mới 

12/02/2026 
Phiếu trình số 18/PT-KHTC ngày 

12/02/2026 
45 

8.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

2451/BTC-

KTĐP 
02/03/2026 

V/v lấy ý kiến đối với đề xuất xây dựng 

thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh. 

04/03/2026 
Đang trình Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 

568/PT-KHTC ngày 19/3/2026 
25 

9.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

2615/BTC-

TCDN 
05/03/2026 

V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ 

16/03/2026 PT 521/PT-KHTC 16/3/2026 13 

10.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3674/BXD-

KHTC 
09/03/2026 

tham gia ý kiến về đề nghị điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước 

cảng biển Hải Phòng 

14/03/2026 
Đã trình LĐ Bộ 589/PT-KHTC ngày 

23/3/2026 
15 

11.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

2933/BTC-

QLG 
12/03/2026 

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 

34/2024/TT-BTC, Thông tư 39/2024/TT-

BTC 

18/03/2026 
Đang trình Lãnh đạo Bộ (Phiếu trình số 

635/PT-KHTC ngày 27/3/2026) 
11 

12.  Vụ Kế hoạch - 3708/BXD- 10/03/2026 góp ý kiến thẩm định Quy hoạch chung 23/03/2026 Đã trình Lãnh đạo Bộ (Phiếu trình số 6 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

Tài chính QHKT Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 

2050 

582/PT-KHTC ngày 20/3/2026) 

13.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3355/BTC-

KTĐP 
20/03/2026 

V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ Đề án nghiên 

cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề về 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với 

Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc 

21/03/2026 
Đã trình Lãnh đạo Bộ (Phiếu trình số 

628/PT-KHTC ngày 26/3/2026) 
8 

14.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3239/BTC-

QLN 
18/03/2026 

Đề xuất đàm phán Hiệp định vay cho Dự 

án Phát triển thành phố Hải Phòng thích 

ứng biến đổi khí hậu vay IBRD (WB). 

24/03/2026 
Đã trình Lãnh đạo Bộ (Phiếu trình số 

625/PT-KHTC ngày 26/3/2026) 
5 

15.  Vụ Pháp chế 
1138/BGDĐ

T-PC 
12/03/2026 

Xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư 

quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động, 

định mức khoán chi trong xây dựng 

VBQPPL thuộc thẩm quyền của BGDĐT 

14/03/2026 

Đã trình Thứ trưởng Võ Văn Hưng ký 

trình văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Phiếu trình 197/PT-PC ngày 27/3/2026 

15 

16.  Vụ Pháp chế 509-CV/ĐU 09/03/2026 

V/v đề nghị góp ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác giám định tư 

pháp, định giá tài sản 

11/03/2026 
Đã trình tại phiếu trình số 11 ngày 

20/3/2026 
18 

17.  Vụ Pháp chế 
1060/BCA-

V03 
19/03/2026 

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị 

định quy định chi tiết một số điều của luật 

dẫn độ 

28/03/2026 203/PT-PC (27/03/2026) 1 

18.  Vụ Pháp chế 
1050/BCA-

QLXNC 
17/03/2026 

V/v ký dự thảo hồ sơ dự thảo nghị định về 

an ninh hàng không, nhà chức trách an 

ninh hàng không và bảo đảm an ninh 

chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang 

27/03/2026 199/PT-PC (27/03/2026) 2 

19.  Vụ Pháp chế 
1059/BCA-

V03 
20/03/2026 

V/v góp ý đối với dự thảo nghị định quy 

định về chi phí và kinh phí bảo đảm công 

tác dẫn độ, công tác chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù, công tác tương 

trợ tư pháp về hình sự 

28/03/2026 200/PT-PC (27/03/2026) 1 

20.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

460/BDTTG

-PC 
25/02/2026 

Về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc thi 

hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ về công tác 

dân tộc 

15/03/2026 Phiếu trình số 483/TCCB ngày 24/3/2026 14 
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TT Đơn vị chủ trì Số VB Ngày BH 
Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Số ngày 

chậm 

IV NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO CÁC ĐƠN VỊ XỬ LÝ ĐẾN TỪ CÁC VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

A Nhiệm vụ quá hạn (01 nhiệm vụ) 

1.  
Cục Khí tượng 

thủy văn 

2613/SNNM

T-

CCTNNPCT

T 

13/03/2026 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề cương 

nhiệm vụ Xây dựng quy định mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ trên 

các sông thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Hải Phòng 

23/03/2026 
Chuyển Cục KTTV đang tổ chức thực 

hiện 
6 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đạo Bộ (0) 

1.         

 

 


